PHỤ LỤC

Gợi ý góp ý mội số nội dung của Dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản;
mẫu hồ sơ kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung của Dự thảo đã hợp lý chưa? Cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào khác?

· Các quy định về thủ tục, trình tự, thời hạn đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
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	Ý KIẾN

(Đồng ý?không đồng ý?Lý do?)

	Điều 2. Giải thích từ ngữ.
	· Thủy sản: Là các loài động vật có giai đoạn hoặc cả vòng đời sống trong nước bao gồm các loài cá, giáp xác, thân mềm, da gai, hải miên, xoang tràng, lưỡng cư, giun, bò sát và động vật có vú sống dưới nước bao gồm cả ấu trùng của chúng.
· Sản phẩm di truyền: Bao gồm trứng giống, tinh trùng, phôi của thủy sản được sử dụng để nhân giống.
· Và một số định nghĩa về:Thủy sản giống; Thủy sản thương phẩm; Sản phẩm thuỷ sản;  Nguyên liệu chế biến thực phẩm; Nơi cách ly kiểm dịch; Cơ quan kiểm dịch động vật; Cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền; Lô hàng thủy sản giống; Lô hàng sản phẩm thủy sản
	

	Điều 3. Nguyên tắc kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.
	- Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản khi vận chuyển, lưu thông trong nước phải được kiểm dịch 01 (một) lần tại nơi xuất phát 

- Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu phải được kiểm dịch Theo yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu;.
- Thời gian nuôi cách ly kiểm dịch thuỷ sản tùy theo từng bệnh, từng loài thủy sản nhưng không quá 10 (mười) ngày đối với thủy sản làm giống và không quá 03 (ba) ngày với thủy sản thương phẩm. Nếu quá thời hạn nêu trên, cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết rõ lý do. 
	

	Điều 4. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với nơi nuôi cách ly kiểm dịch thủy sản giống.


	- Nơi nuôi cách ly kiểm dịch: Địa điểm nơi cách ly kiểm dịch phải thuận lợi cho việc khoanh vùng, dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra; Bể nuôi, ao nuôi phải thuận lợi cho việc kiểm tra dấu hiệu bệnh lý, lấy mẫu xét nghiệm bệnh; Có bờ, tường bao để ngăn ngừa sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thủy sản bên ngoài; giảm thiểu tác động của điều kiện môi trường đến thủy sản giống trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch; Ao, bể nuôi được xử lý chống thấm, chống rò rỉ, chống tràn nước; Thuận tiện cho việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc và phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi đợt nuôi cách ly kiểm dịch;

- Nước sử dụng trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch: Có đủ nước dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y; Có hệ thống cấp, thoát nước riêng; không sử dụng nước nuôi từ các bể, ao nuôi khác.

- Thức ăn sử dụng trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch: Có đủ thức ăn đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, chất lượng và phù hợp cho từng loài thủy sản; Có kho bảo quản thức ăn riêng biệt.

- Có đủ thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch.

- Trang thiết bị, dụng cụ, công nhân làm việc: Trang thiết bị, dụng cụ nuôi phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y;  Được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần sử dụng;  Không sử dụng chung dụng cụ, thiết bị nuôi trong thời gian cách ly kiểm dịch; Công nhân phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi vào làm việc tại khu nuôi cách ly và sau khi ra khỏi khu nuôi cách ly.
- Có hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ những thông tin về nguồn gốc, xuất xứ thủy sản giống, tình hình dịch bệnh, sử dụng thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch.
- Có biện pháp xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
	

	Điều 5. Khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản lưu thông trong nước.

	- Tổ chức, cá nhân (sau đây được gọi là chủ hàng) trước khi vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản ra khỏi huyện phải khai báo kiểm dịch và gửi 01 (một) bộ hồ sơ kiểm dịch theo quy định đến cơ quan kiểm dịch động vật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan kiểm dịch động vật cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời gian khai báo kiểm dịch được quy định như sau:

+ Đối với thủy sản giống phải khai báo trước ít nhất 02 (hai) ngày làm việc trước khi xuất hàng khi có đầy đủ các kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh có trong Danh mục các bệnh phải công bố dịch đối với loài thủy sản đó. Trường hợp chưa làm xét nghiệm với bệnh nào phải khai báo ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi xuất hàng; 

+ Đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản phải khai báo trước ít nhất 02 (hai) ngày làm việc trước khi xuất hàng.

- Hồ sơ khai báo kiểm dịch thuỷ sản và Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm thuỷ sản được quy định cụ thể trong dự thảo
	

	Điều 6. Kiểm dịch đối với thủy sản giống lưu thông trong nước.


	- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại bể nuôi giữ tạm thời của các cơ sở kinh doanh; bể, ao ương con giống của cơ sở nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản.

- Kiểm tra, giám sát trong thời gian kiểm dịch: Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.

+ Lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm các bệnh theo Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có); các bệnh theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh. Lấy mẫu theo tỷ lệ lưu hành bệnh ước tính là 10% theo số lượng con giống đối với từng lô hàng.
- Đối với thủy sản giống được đánh bắt ngoài tự nhiên: Chủ hàng phải khai báo kiểm dịch theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư này; 
	

	Điều 7. Kiểm dịch đối với thủy sản thương phẩm lưu thông trong nước.
	-  Thủy sản thu hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố dịch phải được chế biến (làm chín bằng nhiệt, hoặc tùy từng loại bệnh có yêu cầu cụ thể về phương pháp chế biến) trước khi đưa ra khỏi vùng có công bố dịch. Việc kiểm dịch thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

-  Thuỷ sản thu hoạch từ cơ sở nuôi không có dịch bệnh tại địa phương đang công bố dịch: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, điểm a, b, đ khoản 2 Điều 6; tại điểm e khoản 2, khoản 3 Điều 6,  tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư này.
-  Trường hợp chủ hàng có yêu cầu kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thuỷ sản thương phẩm vận chuyển từ vùng không công bố dịch:Thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này;
	

	Điều 9. Kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản.


	- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại cơ sở sơ chế, bảo quản của chủ hàng.

-  Kiểm tra, giám sát trong thời gian kiểm dịch: Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi sản phẩm thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.
- Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ kết quả kiểm tra, nếu sản phẩm thủy sản đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện: theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 6 của Thông tư này;

+ Trong ngày bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra thực trạng hàng hoá; kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp thuỷ sản lên phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển sản phẩm thuỷ sản; hướng dẫn chủ hàng vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi cách ly kiểm dịch, nơi bốc xếp hàng hoá.
	

	Điều 10. Khai báo kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu.
	- Chủ hàng phải nộp 01 bộ hồ sơ khai báo với cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch trước khi xuất hàng ít nhất 10 ngày (đối với thủy sản) hoặc 05 ngày (đối với sản phẩm thủy sản) theo quy định như sau: 

+ Đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm: Khai báo tại cơ quan kiểm dịch động vật thuộc Cục Thú y;

+ Đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm: Khai báo tại cơ quan kiểm tra chất lượng thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

- Hồ sơ khai báo kiểm dịch thuỷ sản xuất khẩu, Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm, Hồ sơ khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm được quy định cụ thể trong Dự thảo
	

	Điều 11. 
	Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm.
- Trường hợp chủ hàng hoặc nước nhập khẩu không yêu cầu phải kiểm dịch xuất khẩu: Chủ hàng phải thực hiện việc kiểm dịch vận chuyển trong nước theo quy định tại Điều 6, 7 đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản được quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

- Tại cửa khẩu xuất: Chủ hàng phải đăng ký kiểm dịch (Mẫu 06) với cơ quan kiểm dịch động vật tại cửa khẩu xuất;
	

	Điều 13. Đăng ký, khai báo kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu.
	- Đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về, sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài: Chủ hàng không phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền mà chỉ khai báo với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu
- Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thuỷ sản nhập khẩu, Hồ sơ đăng ký kiểm dịch sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu (trong dự thảo)
- Văn bản chấp thuận của cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền (sử dụng bản điện tử không có chữ ký và dấu đỏ) gửi qua Email cho các cơ quan kiểm dịch động vật có liên quan và chủ hàng có giá trị như bản chính (có chữ ký và dấu đỏ). 
	

	Điều 14. Khai báo kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu.


	- Sau khi được cơ quan kiểm dịch có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, chủ hàng phải khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch được chỉ định trước khi hàng đến cửa khẩu ít nhất 04 (bốn) ngày đối với thủy sản, 02 (hai) ngày đối với sản phẩm thủy sản để thực hiện việc kiểm dịch. Đối với thuỷ sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến hàng xuất khẩu, trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc, chủ hàng phải khai báo với cơ quan kiểm dịch động vật tại nơi làm thủ tục nhập khẩu

- Hồ sơ khai báo kiểm dịch Đối với thủy sản nhập khẩu, Đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước, hồ sơ khai báo kiểm dịch; Đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu bị triệu hồi hoặc bị trả về, hồ sơ khai báo kiểm dịch bao; Đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu để gia công, chế biến hàng xuất khẩu, hồ sơ khai báo kiểm dịch; Đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu thu mua, đánh bắt hải sản trên biển, hồ sơ khai báo kiểm dịch (được quy định cụ thể trong dự thảo)
	

	Điều 18. Kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu
	- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại cơ sở bảo quản của chủ hàng.

- Kiểm tra, giám sát trong thời gian kiểm dịch.

Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi sản phẩm thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.
	

	Điều 19. 


	Đăng ký, khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
- Chủ hàng có nhu cầu tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản phải đăng ký và gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch tới cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch (01 bộ)
- Sau khi được cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền chấp thuận, chủ hàng phải đăng ký với cơ quan kiểm dịch động vật được chỉ định ít nhất 04 (bốn) ngày trước khi hàng đến cửa khẩu. Hồ sơ khai báo kiểm dịch 

- Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật thông báo cho chủ hàng biết địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch, cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, các quy định khác có liên quan đối với trường hợp vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản đi qua lãnh thổ Việt Nam.
	

	Điều 21. Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản tạm nhập tái xuất, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

	- Tại cửa khẩu nhập, cơ quan kiểm dịch động vật thực hiện:

+ Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này; giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (bản gốc);

Đối với các lô hàng trung chuyển qua một nước khác được bốc dỡ gửi kho ngoại quan, đóng gói lại, thay đổi Công-ten-nơ chứa hàng, chủ hàng nộp cho cơ quan kiểm dịch động vật: Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch nước trung chuyển cấp (kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu).

Đối với các lô hàng sản phẩm thủy sản nhập từ các tàu thu mua, đánh bắt trên biển (trực tiếp cập cảng Việt Nam) không có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất, chủ hàng phải có văn bản giải trình với cơ quan kiểm dịch động vật.

- Trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam: Chủ hàng phải thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan kiểm dịch động vật trong quá trình vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản; Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không làm rơi vãi các chất thải trên đường vận chuyển; Không được tự ý bốc dỡ hàng hoặc thay đổi phương tiện vận chuyển phải được sự chấp thuận của cơ quan hải quan và cơ quan kiểm dịch động vật; Không được tự ý thay đổi lộ trình hoặc dừng lại tại các địa điểm không được quy định trước;
- Trường hợp có nhu cầu thay đổi cửa khẩu xuất hàng, chủ hàng gửi văn bản đề nghị xin đổi cửa khẩu xuất hàng cho cơ quan kiểm dịch động vật.
- Tại cửa khẩu xuất: Chủ hàng phải khai báo kiểm dịch (mẫu 06) với cơ quan kiểm dịch động vật tại cửa khẩu xuất.
	

	Điều 24. 
	Kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện.
Chủ hàng khi mang thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản theo người, gửi qua đường bưu điện từ nước ngoài vào Việt Nam phải thực hiện các quy định sau đây:

Khai báo kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu khi nhập khẩu thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản trong các trường hợp: Sản phẩm thuỷ sản: Khối lượng không quá 05 kg đối với thực phẩm đã qua xử lý nhiệt có nguồn gốc thuỷ sản hoặc các sản phẩm có nguồn gốc thuỷ sản đã qua chế biến công nghiệp và không thuộc Danh mục sản phẩm thuỷ sản cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định. 
	

	Điều 25.
	Các trường hợp cấm mang theo người, gửi qua đường bưu điện thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản. 
- Thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có trong danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

- Sản phẩm thuỷ sản ở dạng tươi sống, sơ chế chưa qua xử lý nhiệt.
	

	Điều 28. Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

	Thời hạn giá trị sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản được tính kể từ ngày cấp như sau:

- Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản lưu thông trong nước được tính theo thời gian vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ nơi xuất phát đến nơi đến cuối cùng;

- Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu:

+ Đối với thuỷ sản, có giá trị sử dụng từ 30 đến 60 ngày; 
+ Đối với sản phẩm thuỷ sản sử dụng làm thực phẩm: Căn cứ vào dạng sản phẩm, điều kiện bảo quản, thời hạn sử dụng ghi trên bao bì chứa đựng sản phẩm, thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu tối đa 120 (một trăm hai mươi) ngày và không vượt quá ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng sản phẩm; 
+ Đối với sản phẩm thuỷ sản không sử dụng làm thực phẩm: Căn cứ vào dạng sản phẩm, điều kiện bảo quản, thời hạn sử dụng ghi trên bao bì chứa đựng sản phẩm, thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu tối đa 150 (một trăm năm mươi) ngày và không vượt quá ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng sản phẩm.

- Thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được tính theo thời gian tối đa cho phép hàng hoá được lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam.

- Thời hạn giá trị sử dụng của giấy di chuyển thuỷ sản, sản phẩm động nhập khẩu được tính theo thời gian vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ cửa khẩu nhập đến cơ sở cách ly kiểm dịch hoặc cửa khẩu, điểm thông quan khác.
	


